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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực


                         Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, chuẩn bị Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực thay thế Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Bộ Công Thương xin báo cáo Chính phủ về một số vấn đề cơ bản của Dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực (sau đây gọi là Nghị định số 74/2003/NĐ-CP) đã cụ thể hoá các nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động điện lực. Trong đó, Chính phủ quy định về hình thức và mức xử phạt hành vi vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động điện lực, quy định về xây dựng, sản xuất, truyền tải và phân phối điện, quy định về cung ứng điện, quy định về sử dụng điện, quy định về bảo đảm an toàn công trình điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Nghị định số 74/2003/NĐ-CP đã góp phần răn đe, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, đưa hoạt động điện lực, sử dụng điện vào nề nếp. Tuy nhiên, sau hơn năm năm thực hiện, Nghị định số 74/2003/NĐ-CP đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được rà soát, xem xét để thay thế cho phù hợp với tình hình hiện nay. Cụ thể như sau: 
Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, Nghị định số 74/2003/NĐ-CP được ban hành khi chưa có Luật Điện lực và Luật Cạnh tranh. Luật Điện Lực được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 03/12/2004 đánh dấu bước hoàn thiện về khung pháp luật điều chỉnh hoạt động điện lực, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho sự chuyển đổi cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị điện lực theo cơ chế thị trường để hình thành và phát triển thị trường điện lực cạnh tranh. Theo đó, một số vấn đề chưa được quy định hoặc quy định chưa đầy đủ trong các văn bản quy phạm pháp luật về điện lực trước đây đã được quy định trong Luật Điện lực, đó là vấn đề về tiết kiệm điện, thị trường điện, quyền, nghĩa vụ của các bên trong hoạt động điện lực và sử dụng điện. Luật Cạnh tranh cũng được Quốc hội thông qua cùng với thời gian ban hành Luật Điện lực, quy định rõ ràng, cụ thể về các hành vi bị coi là hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường. Do vậy, việc xác định hành vi vi phạm quy định về tiết kiệm điện, vi phạm quy định về thị trường điện và vi phạm quy định cạnh tranh trên thị trường điện cũng như mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm này chưa được điều chỉnh trong Nghị định số 74/2003/NĐ-CP. 


Thứ hai, về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, Nghị định số 74/2003/NĐ-CP quy định người có thẩm quyền xử phạt bao gồm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thanh tra Điện lực, chiến sỹ cảnh sát nhân dân, Thanh tra xây dựng, Thanh tra môi trường. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực điện lực nói chung và vi phạm quy định về thị trường điện nói riêng, bảo đảm tính khách quan, công bằng, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm, ngoài những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm quy định tại Điều 11, 12 và Điều 13 của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP, cần mở rộng thẩm quyền xử phạt tới các chủ thể là Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Kiểm tra viên điện lực và Cục trưởng Cục Kỹ thật an toàn và Môi trường công nghiệp bởi các lý do sau đây:

Một là, theo quy định của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, thị trường điện được hình thành và vận hành dưới sự điều tiết của cơ quan nhà nước duy nhất có thẩm quyền thực hiện hoạt động điều tiết, đó là Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương. Xuất phát từ việc thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về điều tiết hoạt động điện lực và tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tiết hoạt động điện lực, Cục Điều tiết điện lực là cơ quan nhà nước có thể theo dõi, tiếp cận và nắm bắt rất sớm thông tin về thị trường điện lực cũng như các vi phạm trên thị trường điện. Đồng thời, Cục cũng có đầy đủ năng lực và các điều kiện cần thiết để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trên thị trường điện. Bởi vậy, tại Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Cục Điều tiết điện lực thẩm quyền kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường điện lực (điểm m khoản 5 Điều 2). Để bảo đảm tính thống nhất giữa các văn bản pháp luật về điện lực, việc quy định Cục trưởng Cục điều tiết điện lực có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm các quy định về thị trường điện trong Nghị định này là cần thiết.

Hai là, điện lực là một ngành kỹ thuật có nhiều đặc thù riêng, do đó để việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về điện lực đạt hiệu quả cao thì đòi hỏi người được giao thẩm quyền thực hiện hoạt động này phải nắm vững các quy định pháp luật về điện lực, đồng thời phải có một trình độ chuyên môn nghiệp vụ và vốn kinh nghiệm công tác nhất định trong lĩnh vực này. Theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 74/2003/NĐ-CP, trong các chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành chính về điện lực, Thanh tra chuyên ngành điện lực là lực lượng duy nhất có kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhưng trên thực tế, lực lượng Thanh tra chuyên ngành điện lực chỉ chiếm một bộ phận nhỏ và nằm trong Thanh tra Bộ Công Thương, Thanh tra Sở Công Thương với tổng số là 53 người. Do số lượng còn mỏng nên công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của Thanh tra chuyên ngành điện lực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công tác. Hiện nay, cả nước đã có 237 Kiểm tra viên điện lực công tác tại Bộ Công Thương và Sở Công Thương của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương và Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương là người đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực điện lực, sức khoẻ, đạo đức...(
) và phải đạt yêu cầu kỳ sát hạch Kiểm tra viên điện lực do Bộ Công Thương, Sở Công Thương tổ chức. Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực, sử dụng điện trong phạm vi toàn quốc và Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương thực hiện kiểm tra trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương và Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương có thẩm quyền kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về điện, phát hiện và ngăn chặn các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện, yêu cầu đơn vị điện lực ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện, bên sử dụng điện cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện trong trường hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và trang thiết bị theo quy định của pháp luật, lập biên bản vi phạm hành chính...(
) nhưng lại không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới tính kịp thời, hiệu quả, tác dụng răn đe của việc xử lý vi phạm, đồng thời tạo ra các bước trung gian không cần thiết về thủ tục hành chính, không tiết kiệm về thời gian, công sức và chi phí đi lại. Nếu giao thẩm quyền xử phạt hành chính cho lực lượng Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương và Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương sẽ khắc phục được những hạn chế nêu trên. 

Ba là, hiện nay, Cục Kỹ thật an toàn và Môi trường công nghiệp là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về kỹ thật an toàn, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại trong đó có lĩnh vực điện lực(
). Cục có một phòng giúp Cục trưởng chuyên theo dõi, quản lý về an toàn điện. Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Cục trưởng Cục Kỹ thật an toàn và Môi trường công nghiệp cũng là một nhân tố tích cực trong việc phát hiện các hành vi vi phạm quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện và công trình điện. Do đó, việc giao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn điện cho Cục trưởng Cục Kỹ thật an toàn và Môi trường công nghiệp sẽ góp phần làm tăng tính kịp thời trong công tác phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn điện.

Thứ ba, mức xử phạt vi phạm hành chính quy định trong Nghị định số 74/2003/NĐ-CP không còn phù hợp với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12 ngày 02/4/2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội xử lý vi phạm hành chính. Bởi lẽ, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2008 đã tăng mức xử phạt tối đa trong lĩnh vực điện lực lên 40 triệu đồng so với mức 30 triệu đồng quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Thực tiễn thi hành Nghị định 74/2003/NĐ-CP cũng cho thấy do mức xử phạt của Nghị định còn quá thấp và chưa phù hợp với đặc thù của ngành điện nên tính răn đe, phòng ngừa vi phạm còn hạn chế.
Thứ tư, về thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính, Nghị định 74/2003/NĐ-CP không quy định hình thức cưỡng chế ngừng cung cấp điện khi cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, trên thực tế, việc thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện nhiều khi còn chưa triệt để, dẫn đến làm giảm hiệu lực và tác dụng xử lý vi phạm.
Xuất phát từ những lý do trên, việc xây dựng và ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 74/2003/NĐ-CP nhằm quy định đầy đủ, rõ ràng các hành vi vi phạm, mở rộng thẩm quyền và tăng mức xử phạt, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa và tăng tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật là thật sự cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

Căn cứ vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-BCT ngày 02/04/2008 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 74/2003/NĐ-CP. 
Trước khi soạn thảo Dự thảo Nghị định, nhằm nâng cao tính khả thi của văn bản, Bộ Công Thương đã gửi công văn lấy ý kiến đề xuất của 64 Sở Công Thương, Tập đoàn điện lực, các Công ty Điện lực 1, 2, 3 và các Công ty truyền tải điện 1, 2, 3 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ, xây dựng mới của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của địa phương và các đơn vị điện lực, Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực. Bộ Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định bằng văn bản của các Bộ, cơ quan có liên quan. Bộ đã nhận được ý kiến góp ý của các Bộ, ngành //////// và đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo theo ý kiến góp ý. 

Bộ Công Thương đã gửi hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực tới Bộ Tư pháp theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ vào văn bản thẩm định, Bộ đã tiếp tục chỉnh lý Dự thảo Nghị định trước khi hoàn thành các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ xem xét, ban hành.
III. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực gồm 04 Chương, 31 Điều, quy định về các vấn đề chính sau đây: 

Chương I: Quy định chung, gồm 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 6), về cơ bản vẫn giữ như Nghị định số 74/2003/NĐ-CP và bổ sung vào nội dung của phạm vi điều chỉnh hành vi vi phạm các quy định về thị trường điện lực và hành vi vi phạm các quy định về cạnh tranh trong thị trường điện lực.
Chương II: Hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, hình thức và mức độ vi phạm, gồm 11 điều (từ Điều 7 đến Điều 17). Chương này tập trung làm rõ từng hành vi vi phạm cụ thể và hình thức xử lý tương ứng, bao gồm: vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực (Điều 7), vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng công trình điện (Điều 8), vi phạm các quy định về hoạt động phát điện (điều 9), vi phạm các quy định về hoạt động truyền tải điện (điều 10), vi phạm các quy định về phân phối điện (Điều 11), vi phạm các quy định về bán buôn điện, bán lẻ điện (Điều 12), vi phạm các quy định về sử dụng điện (Điều 13), vi phạm các quy định về an toàn điện (Điều 14), vi phạm các quy định về an toàn điện (Điều 15), vi phạm các quy định về thị trường điện lực (Điều 16), vi phạm các quy định về cạnh tranh trong hoạt động điện lực (Điều 17).
Chương III: Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, gồm 02 mục, 12 điều (từ Điều 18 đến Điều 29).

Mục I: Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật, gồm 05 điều (từ Điều 18 đến Điều 22), tăng thẩm quyền xử lý vi phạm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương cho phù hợp với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 04/2008/UBTVBH12. Đồng thời, Dự thảo Nghị định được bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm của Kiểm tra viên điện lực (Điều 20), Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Điều 21) và Cục trưởng Cục An toàn kỹ thuật và Môi trường công nghiệp (khoản 5 Điều 22)
Mục II: Thủ tục xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, gồm 07 điều (từ Điều 23 đến Điều 29), quy định cụ thể về thủ tục xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực như lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử lý vi phạm, chấp hành quyết định xử lý vi phạm, cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm, thủ tục tước quyền sủ dụng có thời hạn giấy phép hoạt động... Trong đó, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của Kiểm tra viên điện lực đang thi hành công vụ và hình thức cưỡng chế ngừng cung cấp điện khi cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền là nội dung mới so với Nghị định số 74/2003/NĐ-CP. 
Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 30 và Điều 31).
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU VÀ Ý KIẾN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Trên đây là Tờ trình Chính phủ về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ, Bộ Công Thương trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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	(�) Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công Nghiệp).


(�) Quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công Nghiệp).


	(�) Quyết định số 0788/QĐ-BCT ngày 30/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kỹ thật an toàn và Môi trường công nghiệp  
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